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MÔN THI : ACC 421 (A-C) Học kỳ : 1

Thời gian : 18h00 - 27/12/2024   -   Phòng thi 304/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202622388 Lê Thị Lan Anh ACC 421 A K27KDN

2 27202651805 Trần Ngọc Anh ACC 421 A K27KDN

3 27212543612 Đặng Huỳnh Kim Anh ACC 421 A K27KDN

4 27202629414 Nguyễn Thị Ngọc Ánh ACC 421 A K27KDN

5 27212601716 Trần Nguyễn Ngọc Ánh ACC 421 A K27KDN

6 27202631414 Đoàn Thị Mộng Bình ACC 421 A K27KDN

7 27202629377 Võ Thị Hà Châu ACC 421 A K27HP-KQT

8 27212624050 Lê Minh Châu ACC 421 A K27KDN

9 27204541927 Lê Thị Điệp ACC 421 A K27KDN

10 27202603092 Nguyễn Thị Thu Diệu ACC 421 A K27KDN

11 27202602708 Huỳnh Ngọc Khánh Đoan ACC 421 A K27KDN

12 27212643768 Lê Phương Dung ACC 421 A K27KDN

13 27212644988 Nguyễn Trần Thùy Dung ACC 421 A K27KDN

14 25212603620 Nguyễn Hà Duy ACC 421 A K27KDN

15 27202637538 Phạm Thị Mỹ Duyên ACC 421 A K27KDN

16 27202653577 Trịnh Thị Ngọc Duyên ACC 421 A K27KDN

17 27212601898 Nay H’ Duyên ACC 421 A K27KDN

18 27212632046 Nguyễn Kiều Duyên ACC 421 A K27KDN

19 27202639323 Trương Thị Hương Giang ACC 421 A K27KDN

20 27202652005 Ngô Uyên Giang ACC 421 A K27KDN

21 25216107925 Nguyễn Đức Hiền ACC 421 A K27KKT NỢ HP

22 27202642218 Trần Thúy Hiền ACC 421 A K27KDN

23 27212601482 Nguyễn Ngọc Hiền ACC 421 A K27KDN

24 27202637643 Nguyễn Thị Thanh Hiếu ACC 421 A K27HP-KQT

25 2320265398 Trần Thị Thu Hoài ACC 421 A K26KDN

26 27202620373 Nguyễn Thanh Huyền ACC 421 A K27KDN
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2/6

MÔN THI : ACC 421 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Phân Tích Báo Cáo Tài Chính * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 27/12/2024   -   Phòng thi 304/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202601687 Đỗ Hữu Thị Nha Khánh ACC 421 A K27KDN

2 27202646549 Nguyễn Ngọc Hoàng Lan ACC 421 A K27KDN

3 27202602179 Nguyễn Thị Liễu ACC 421 A K27KDN

4 27202601328 Lê Thị Mỹ Linh ACC 421 A K27KDN

5 27202626975 Nguyễn Khánh Linh ACC 421 A K27KDN

6 27203934631 Phan Thị Tố Linh ACC 421 A K27KDN

7 27212602145 Bùi Thùy Linh ACC 421 A K27KDN

8 27202641535 Võ Thị Ly ACC 421 A K27KDN

9 27203602957 Nguyễn Thị Tuyết Ly ACC 421 A K27KDN

10 27212644057 Nguyễn Khánh Ly ACC 421 A K27KDN

11 27202643991 Nguyễn Thị Ánh Lý ACC 421 A K27KDN

12 27204541551 Nguyễn Thị Tuyết Mai ACC 421 A K27KDN

13 27202639463 Ngô Thị Bích Mùi ACC 421 A K27KDN

14 27202539443 Phạm Ly Na ACC 421 A K27KKT

15 27202653310 Lê Na ACC 421 A K27KDN

16 27202601870 Ngô Thị Nga ACC 421 A K27KDN

17 27202642129 Lê Thị Nga ACC 421 A K27HP-KQT

18 27212634139 Nguyễn Thị Phương Nga ACC 421 A K27KDN

19 27202539438 Hồ Thị Bích Ngọc ACC 421 A K27KKT

20 27202602779 Hoàng Thị Bích Ngọc ACC 421 A K27KDN

21 27202653255 Nguyễn Thị Kim Nguyên ACC 421 A K27KDN

22 27204601824 Trần Thị Ánh Nguyệt ACC 421 A K27KDN

23 27204541504 Hoàng Thị Thanh Nhàn ACC 421 A K27KDN

24 27202221857 Diệp Bình Nhi ACC 421 A K27KDN

25 27202641396 Trương Hải Yến Nhi ACC 421 A K27KDN

26 27212601256 Kiều Hoàng Ý Nhi ACC 421 A K27KDN
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3/6

MÔN THI : ACC 421 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Phân Tích Báo Cáo Tài Chính * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 27/12/2024   -   Phòng thi 307/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212643697 Phạm Hoàng Nhi ACC 421 A K27KDN

2 27202602835 Lê Thị Quỳnh Như ACC 421 A K27KDN

3 27202537961 Lê Thị Hồng Nhung ACC 421 A K27KDN

4 27202602174 Võ Thị Nhung ACC 421 A K27KDN

5 27202630815 Nguyễn Thị Thảo Nhung ACC 421 A K27HP-KQT

6 27202638972 Nguyễn Thị Hồng Nhung ACC 421 A K27KDN

7 27202645415 Nguyễn Thị Hồng Nhung ACC 421 A K27KDN

8 27202647340 Đặng Thị Kiều Oanh ACC 421 A K27KDN

9 27212601484 Nguyễn Hoàng Phong ACC 421 A K27KDN

10 27212642232 Lê Nho Phúc ACC 421 A K27KDN

11 27202629087 Nguyễn Thị Thu Phương ACC 421 A K27KDN

12 27202640681 Đoàn Nguyễn Như Quỳnh ACC 421 A K27HP-KQT

13 27212643511 Trần Võ Lệ Quỳnh ACC 421 A K27KDN

14 27212644127 Phạm Như Quỳnh ACC 421 A K27KDN

15 27212653360 Phạm Như Quỳnh ACC 421 A K27KDN

16 27212526693 Phạm Anh Tài ACC 421 A K27KDN

17 27202631929 Trần Thị Mỹ Tâm ACC 421 A K27KDN

18 27202641902 Nguyễn Thị Ngọc Thạch ACC 421 A K27KDN

19 27202640794 Nguyễn Thị Hồng Thắm ACC 421 A K27KDN

20 27202640352 Phạm Phương Thảo ACC 421 A K27KDN

21 27202641379 Nguyễn Đức Thanh Thảo ACC 421 A K27KDN

22 26202600067 Đỗ Anh Thi ACC 421 A K26KDN

23 27202601517 Phan Thị Ngọc Thoa ACC 421 A K27KDN

24 27202601366 Hoàng Thị Thu Thúy ACC 421 A K27KDN

25 27202629613 Nguyễn Thị Hồng Thúy ACC 421 A K27KDN

26 27202436799 Đặng Thị Trâm ACC 421 A K27KDN
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4/6

MÔN THI : ACC 421 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Phân Tích Báo Cáo Tài Chính * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 27/12/2024   -   Phòng thi 307/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202639074 Nguyễn Thị Thùy Trâm ACC 421 A K27KDN

2 27202638608 Nguyễn Thùy Trang ACC 421 A K27KDN

3 27205249823 Hoàng Khánh Trang ACC 421 A K27KDN

4 27212602690 Đỗ Quỳnh Trang ACC 421 A K27KDN

5 27202641658 Trương Thị Kiều Trinh ACC 421 A K27KDN

6 27202652013 Hoàng Thị Mai Trinh ACC 421 A K27KDN

7 27202936635 Phan Thị Ngọc Trinh ACC 421 A K27KDN

8 27214538223 Huỳnh Công Minh Tú ACC 421 A K27KDN

9 27202602943 Hoàng Thị Bảo Uyên ACC 421 A K27KDN

10 27202652026 Trịnh Nguyễn Thúy Vy ACC 421 A K27KDN

11 27202600095 Nguyễn Huỳnh Kim Yến ACC 421 A K27KDN

12 27212651494 Nguyễn Hữu An ACC 421 C K27KDN

13 27202145791 Ngô Lê Thị Phương Anh ACC 421 C K27KDN

14 27202531684 Dương Thị Minh Anh ACC 421 C K27KDN

15 26207242664 Thái Thị Linh Chi ACC 421 C K27KDN

16 27202602012 Đặng Thị Tùng Chi ACC 421 C K27KDN

17 27207502435 Phạm Thị Thúy Đào ACC 421 C K27KDN

18 27202651882 Võ Thị Phương Diệp ACC 421 C K27KDN

19 27202621102 Phan Lê Ánh Dương ACC 421 C K27KDN

20 27202628544 Võ Thị Hương Giang ACC 421 C K27KDN

21 27202940420 Nguyễn Thanh TrườngGiang ACC 421 C K27KDN

22 27202630768 Nguyễn Thanh Hà ACC 421 C K27KDN

23 27202253167 Nguyễn Thị Khánh Hiền ACC 421 C K27KDN

24 27202430991 Nguyễn Thu Hiền ACC 421 C K27KDN

25 27208642259 Vy Thị Hiền ACC 421 C K27KDN

26 27202629955 Đoàn Ngọc Hiếu ACC 421 C K27KDN
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5/6

MÔN THI : ACC 421 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Phân Tích Báo Cáo Tài Chính * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 27/12/2024   -   Phòng thi 310/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212602137 Nguyễn Công Hoàng ACC 421 C K27KDN

2 27212601704 Phạm Thị Lan Hương ACC 421 C K27KDN

3 25202504281 Võ Thị Thanh Hường ACC 421 C K25KKT

4 27202500996 Trần Thị Thanh Huyền ACC 421 C K27KDN

5 27202644180 Nguyễn Thị Thanh Huyền ACC 421 C K27KDN

6 27212600975 Vương Thanh Huyền ACC 421 C K27KDN

7 25201916990 Xayavong KhamphayACC 421 C K25HP-KQT

8 27202602494 Hồ Nguyên Bảo Khanh ACC 421 C K27KDN

9 27204525188 Trần Thị Minh Khuê ACC 421 C K27KDN

10 27212638386 Trương Tuấn Kiệt ACC 421 C K27KDN

11 27202602374 Võ Thị Hiểu Lan ACC 421 C K27KDN

12 27202629986 Lê Ngọc Lan ACC 421 C K27KDN

13 27202602920 Hồ Thuỳ Linh ACC 421 C K27KDN

14 27202653511 Nguyễn Thị Nhã Linh ACC 421 C K27KDN

15 27212602929 Phạm Khánh Linh ACC 421 C K27KDN

16 27202602780 Nguyễn Thị Ái Lương ACC 421 C K27KDN

17 27202501441 Bùi Thị Uyên Ly ACC 421 C K27KKT

18 27208739712 Nguyễn Thị Khánh Ly ACC 421 C K27KDN

19 27202636152 Đỗ Thị Ngọc Mai ACC 421 C K27KDN

20 27216101906 Võ Song Qúi Mùi ACC 421 C K27KKT

21 27212501489 Trần Nguyễn Khánh Nam ACC 421 C K27KKT

22 27202153343 Nguyễn Thị Nguyệt Nga ACC 421 C K27KDN

23 27212654025 Nguyễn Hàn Phương Nghi ACC 421 C K27KDN

24 27202602501 Đỗ Thị Hồng Ngọc ACC 421 C K27KDN

25 27202626678 Trịnh Thị Thanh Ngọc ACC 421 C K27KDN

26 24212106198 Phạm Đặng Đình Phước ACC 421 C K25KDN
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6/6

MÔN THI : ACC 421 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Phân Tích Báo Cáo Tài Chính * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 27/12/2024   -   Phòng thi 310/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202653665 Nguyễn Thị Thanh Phương ACC 421 C K27KDN

2 27212620880 Tô Anh Quang ACC 421 C K27KDN

3 27212629833 Trần Văn Quang ACC 421 C K27KDN

4 27212653708 Nguyễn Nữ Ái Tâm ACC 421 C K27KDN

5 27202602731 Trần Thị Hà Thanh ACC 421 C K27KDN

6 27202643379 Đặng Thị Phương Thảo ACC 421 C K27KDN

7 27202602673 Nguyễn Thị Thi ACC 421 C K27KDN

8 27202538892 Lê Thị Anh Thơ ACC 421 C K27KDN

9 27202651764 Trần Minh Thư ACC 421 C K27KDN

10 27202644088 Trịnh Thị Kim Thương ACC 421 C K27KDN

11 27212601425 Phạm Cao Như Thủy ACC 421 C K27KDN

12 27202602550 Ngô Dương Ngọc Trâm ACC 421 C K27KDN

13 27202652012 Lê Quế Trâm ACC 421 C K27KDN

14 27212526199 Mai Ngọc Trâm ACC 421 C K27KDN

15 27202520630 Lê Ngọc Bảo Trân ACC 421 C K27KDN

16 27202525829 Võ Thị Thùy Trang ACC 421 C K27KDN

17 27202651847 Dương Lê Huyền Trang ACC 421 C K27KDN

18 27202545977 Nguyễn Thị Thanh Trúc ACC 421 C K27KDN

19 27202138461 Huỳnh Thị Kim Tuyền ACC 421 C K27KDN

20 27202652022 Đoàn Lê Thu Uyên ACC 421 C K27KDN

21 27204326937 Bùi Thị Hồng Vân ACC 421 C K27KDN

22 27212644420 Nguyễn Thanh Vân ACC 421 C K27KDN

23 27202602192 Nguyễn Thị Tường Vy ACC 421 C K27KDN

24 27202603089 Đinh Thị Tường Vy ACC 421 C K27KDN

25 27212653620 Đỗ Hồ Trúc Vy ACC 421 C K27KDN

26 27202642373 Bạch Thị Như Ý ACC 421 C K27KDN
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